PHÒNG GD- ĐT QUẬN LONG BIÊN
   TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn : Giáo dục công dân 9
Năm học : 2017- 2018
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
HS nắm được kiến thức cơ bản về quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân; quyền và nghĩa vụ lao động của công dân; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
2. Kĩ năng
Kiểm tra khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học một cách tổng hợp toàn diện theo nội dung cách thức kiểm tra, đánh giá mới
3. Thái độ
Làm bài nghiêm túc, trung thực
4. Phát triển năng lực: 
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tư duy….
B. MA TRẬN ĐỀ:
	Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	Nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	
	
	
	
	
	
	Liên hệ bản thân
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 1 
Tỉ lệ: 10%
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5 
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 3
Số điểm: 1,5 
Tỉ lệ: 15%

	2. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

	
	
	
	Hiểu nội dung quyền, các cách tham gia
	

	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
 Tỉ lệ %
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
 Tỉ lệ: 30 %
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 10%

	3. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 
	

	
	
	
	
	Biết vận dụng kiến thức giải quyết tình huống cụ thể
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%

	4. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	Khái niệm, các loại vi phạm pháp luật
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu:1
Số điểm : 2
Tỉ lệ: 20 %
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

	Tổng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
Số câu: 3  
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
	
Số câu: 1  
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
	
Số câu: 1
Số điểm:3,5đ 
Tỉ lệ: 35%
	
Số câu: 1
Số điểm: 0,5đ
Tỉ lệ: 5%
	
Số câu: 6
Số điểm: 10đ
Tỉ lệ:100%





















PHÒNG GD- ĐT QUẬN LONG BIÊN
   TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
                          
                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9      ĐỀ 1
Năm học: 2017- 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 12/4/2018

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Ghi lại các chữ cái đầu trước câu trả lời đúng vào bài kiểm tra
1. Hành vi nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định
B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ
C. Tự ý chụp ảnh ở các khu vực quân sự
D. Dân phòng tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.
1. Trong những quyền và nghĩa vụ sau đây, quyền và nghĩa vụ nào là thiêng liêng và cao quý nhất đối với mỗi công dân?
A. Nộp thuế cho nhà nước
B. Lao động
C. Bảo vệ Tổ quốc
D. Học tập.
Câu 2 (2 điểm): Hoàn thành các nội dung bài học sau  bằng cách ghi theo thứ tự 
các từ, cụm từ cần điền vào bài kiểm tra:
a. Vi phạm pháp luật ....(1)...là hành vi vi phạm pháp luật..(2).. cho xã hội, được quy định trong Bộ luật Hình sự.
b. Vi phạm pháp luật ....(3)...là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các...(4)... quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm.  
II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1 (3 điểm):
Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội? Các cách tham gia?
Câu 2 (3,5 điểm): Cho tình huống sau:
          Hàng cơm gần nhà Hoa có một cô bé làm thuê mới 14 tuổi nhưng ngày nào cũng phải gánh những thùng nước to, nặng quá sức mình và còn hay bị bà chủ đánh đập, chửi mắng.
1. Bà chủ hàng cơm đã có những hành vi sai phạm gì?
1. Nếu là người chứng kiến, em sẽ ứng xử như thế nào?
Câu 3 (0,5 điểm):
Hãy kể tên một số việc làm của em thể hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

- Chúc các em làm bài tốt –


	
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Năm học 2017 – 2018
ĐỀ 1
	
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9



Phần I: Trắc nghiệm(3 điểm)
	Câu
	Đáp án gợi ý
	Cho điểm

	Câu 1
1 điểm

	Mỗi đáp án đúng, đủ được 0.5 điểm
	Câu
	1
	2

	Đáp án
	A, D
	C



	  
  0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2
2 điểm

	Mỗi từ, cụm từ  điền đúng được 0.5 điểm
(1) hình sự 
(2) nguy hiểm 
(3) hành chính
(4) quy tắc
	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm



Phần II: Tự luận(7 điểm)
	Câu
	Đáp án gợi ý
	Cho điểm

	Câu 1
3 điểm

	Học sinh nêu được các ý sau:
- Khái niệm: 
+ Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tham gia bàn bạc; tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội. 
+ Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân, đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với nhà nước và xã hội.
- Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách:
+ Trực tiếp: tham gia vào các công việc của Nhà nước; bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước. 
+ Gián tiếp: tham gia thông qua đại biểu của nhân dân (ví dụ: đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp) để họ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
	  

0,5 điểm



0,5 điểm






1 điểm


1 điểm

	Câu 2
3,5 điểm

	- Yêu cầu HS nêu được các ý sau:
a. Bà chủ hàng cơm có những sai phạm:
- Sử dụng trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc                 
- Bắt trẻ em làm những việc nặng nhọc, quá sức
- Ngược đãi người lao động
b. Nếu là người chứng kiến em sẽ:
- Góp ý để bà chủ quán biết những việc làm của bà ta là vi phạm Luật lao động 
- Báo cho người có trách nhiệm biết nếu bà ta không sửa chữa những việc làm sai của mình.
	

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm


	Câu 3
0,5điểm

	- HS kể những việc làm cụ thể của bản thân trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc: Học tập thật tốt, tham gia vào các chuyên đề đầu tuần của trường, lớp về chủ đề bảo vệ Tổ quốc.....

	0,5 điểm






	GIÁO VIÊN RA ĐỀ




Nguyễn Minh Ngọc
	    TT CM DUYỆT




Nguyễn Thu Phương
	KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Song Đăng
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